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BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 29/12/2018
I. TIN ATNĐ GẦN BIỂN ĐÔNG: (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
Hồi 01 giờ ngày 30/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông trong sáng nay. Đến 01 giờ ngày 31/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): toàn bộ khu vực Bắc và giữa Biển Đông (phía Bắc vĩ tuyến 9,0 độ Vĩ Bắc) .

 Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 01/01/2019, vị trí tâm bão ở khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 01 giờ ngày 02/01/2019, vị trí tâm bão ở khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 460km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Cấp độ rủi ro thiên tai do ATNĐ: cấp 3.

II. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

1. Tin gió mùa Đông Bắc và rét:
Ngày 29/12: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ miền Bắc và một số khu vực ở Trung Trung Bộ. Một số nơi ở vùng núi phía Bắc nhiệt độ xuống thấp dưới 3 độ như: Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,3 độ.


Dự báo: Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ.

Cảnh báo: Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019; từ nay đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét do không khí lạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Một số nơi cục bộ có mưa rất to (khoảng 200 mm/24h).
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 28/12 đến 19h00 ngày 29/12): Các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa to và rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-100mm, cụ thể một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Trà My (Quảng Nam)
	158 mm
	
	Sơn Hòa (Phú Yên)
	131 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	180 mm
	
	Hà Bằng (Phú Yên)
	149 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	160 mm
	
	Củng Sơn (Phú Yên)
	130 mm

	An Trí (Quảng Ngãi)
	120 mm
	
	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	125 mm

	Giá Vực (Quảng Ngãi)
	212 mm
	
	Bà Râu (Ninh Thuận)
	119 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	239 mm
	
	
	


- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 29/12 đến 07h00 ngày 30/12): Các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa to, đến rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Trà My (Quảng Nam)
	52 mm
	
	Phước Đại (Ninh Thuận)
	91 mm

	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	67 mm
	
	Phước Chiến (Ninh Thuận)
	67 mm

	Hà Bằng (Phú Yên)
	55 mm
	
	Phước Hà (Ninh Thuận)
	52 mm


3. Tin lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh hòa

a) Diễn biến lũ 

Lũ các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam dao động ở dưới mức BĐ1, trên sông Vệ (Quảng Ngãi), các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa đã đạt đỉnh và đang xuống, sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận) đang lên. Đỉnh lũ trên các sông như sau: Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 4,29m, dưới BĐ3 0,21m; Trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa 7,01m, ở mức BĐ2; sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 9,05m, dưới BĐ3 0,45m; sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,21m (21h/29), dưới BĐ3 0,29m.

b) Dự báo

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vệ và các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục xuống, sông Trà Khúc và sông Cái Phan Rang tiếp tục lên. Trưa, chiều nay (30/12), mực nước trên các sông như sau:

Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc 4,3m, dưới BĐ2 0,7m;

Trên sông Vệ tại Sông Vệ 3,5m, ở mức BĐ2;

Trên sông Kôn tại Thạch Hòa 6,8m, dưới BĐ2 0,2m;

Trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 8,0m, dưới BĐ2 0,5m;

Trên sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa 4,7m, dưới BĐ2 0,1m;.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo thông tin từ VPTT Ban Chỉ huy PCTT Bộ Công thương, trong 154 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 01 hồ xả điều tiết qua tràn (Sông Hinh xả 100m3/s); lưu lượng về các hồ còn lại dao động nhẹ, các hồ đang vận hành bình thường.

2. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: Tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đạt khoảng 90% DTTK; tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đạt khoảng 70-80% dung tích thiết kế, đặc biệt một số hồ đã tích đầy nước, như: Sông Mực, Hao Hao (Thanh Hóa); Vực Mấu (Nghệ An); Kim Sơn, Xuân Hoa (Hà Tĩnh); Vực Tròn, Sông Thai (Quảng Bình); Hà Thượng (Quảng Trị); Hòa Mỹ (T.T.Huế); 
b) Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ: Các hồ đã tích đạt 80-100% DTTK, một số hồ chứa lớn tích nước cao, như: Đồng Nghệ, Hòa Trung (Đà Nẵng); Phú Ninh, Khe Tân, Phước Hà (Quảng Nam); Suối Dầu (Khánh Hòa); Sông Trâu, Trà Co (Ninh Thuận); Lòng Sông (Bình Thuận); 
- 05 hồ có cửa van đang xả qua tràn với lưu lượng từ 10-90m3/s.
b) Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Đạt 70-95% DTTK; 01 hồ có cửa van đang xả qua tràn (Krông Buk Hạ).
Các hồ xung yếu bố trí trực ban để chủ động xử lý giờ đầu khi có sự cố.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với rét hại, gió mạnh trên biển, mưa lớn và ATNĐ trên biển Đông theo các văn bản số 207/TWPCTT ngày 25/12/2018 của Ban chỉ đạo TWPCTT và công văn số 635/TWPCTT-VP ngày 27/12/2018 của Văn phòng TT Ban chỉ đạo TWPCTT;
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin cảnh báo thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về diễn biến ATNĐ, KKL, mưa, lũ để người dân chủ động phòng tránh.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Định, Bến Tre đã có công điện chỉ đạo các địa phương, ban ngành trực thuộc chủ động ứng phó với ATNĐ và KKL, gió mạnh trên biển.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa: Khoảng 0h ngày 30/12 đã xảy ra sạt lở đất tại thôn Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, gây sập nhà làm 03 người thiệt mạng, bao gồm: Bà Ngô Thị Hưng (sinh năm 1966), chị Hà Thị Kim Liên (sinh năm 1997) và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi).
V. CÔNG VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI
1. Áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mạnh trên biển còn diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố cần tập trung theo dõi chặt chẽ trên các phương tiện thông tin để chủ động, thông báo, hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tầu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra, hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.
2. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh phía Bắc tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện phòng, tránh rét cho cây trồng, vật nuôi; căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học tránh rét hại.
3. Theo dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn, mưa cực đoan, vì vậy, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho người và các công trình phòng chống thiên tai, công trình đê điều, hồ đập; kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của các hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du; chủ động di dời hoặc sơ tán người dân ra khỏi những nơi có nguy cơ cao đặc biệt là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực: 		Nguyễn Huỳnh Quang


Trực ban 1:			Phạm Đức Hiếu
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